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Dummy tables 

Tạo bảng trống/bảng giả cho phân
tích số liệu

Nguyễn Trương Nam

Nguyễn Thị Trang



Nội dung bài trình bày

 Lý do tạo bảng trống – dumy tables

 Các loại bảng trống

 Tạo bảng trống

 Giới thiệu các loại bảng trống

 Ví dụ tạo các loại bảng trống.



Bảng trống là gì?

Chỉ số Nam

%

Nữ

%

Tổng

%

Tiếp cận với dự án

Tiếp câ ̣n (tham gia i ́t nhất 01 sự

kiện/hoạt động)

Chưa bao giờ tiếp câ ̣n dự a ́n

Bảng 59: Mức độ tiê ́p cận với dự án NAM trong thanh thiếu niên đường phố.

* P < 0.05, **P<.01, ***P<.001



Lý do tạo bảng trống – dummy tables (1)

 Dummy tables là các bảng trống hay gọi là bảng

giả (mock tables) tạo ra trước khi phân tích số liệu

 Bảng trống cũng được trình bày giống như các

bảng trình bày số liệu thông thường nhưng chưa

được điền số liệu

 Bảng trống được tạo dựa trên câu hỏi nghiên cứu

và kế hoạch phân tích

 Bảng trống giúp gắn kết cấu trúc các biến số.



Lý do tạo bảng trống – dumy tables (2)

 Giúp định hướng cụ thể các phân tích để trả

lời câu hỏi nghiên cứu

 Bảng trống chính là kế hoạch phân tích chi 

tiết

 Bảng trống cũng chính là công cụ để giúp

thảo luận và thống nhất phân tích trong

nhóm các nghiên cứu viên.



Các loại bảng trống

 Mục đích:

◦ Bảng mô tả số liệu

◦ Bảng trình bày kết quả

 Loại bảng:

◦ Bảng mô tả (descriptive): phân bố của các biến

số

◦ Bảng phân tích hai biến (bivariate)

◦ Bảng phân tích đa biến (multivariate)



Tạo bảng trống

 Tạo bảng trước khi phân tích số liệu – thậm

chí trước khi thu thập số liệu

 Dựa trên câu hỏi nghiên cứu

 Dựa trên giả thiết nghiên cứu

 Dựa trên kết quả từ các nghiên cứu trước

 Bảng được điền và điều chỉnh trong quá

trình phân tích số liệu



Các loại bảng trống

 Bảng mô tả (descriptive): phân bố của các

biến số

 Bảng phân tích hai biến (bivariate)

 Bảng phân tích đa biến (multivariate)



Biến số trong bảng trống

 Biến phụ thuộc/kết quả/đầu ra

(dependent/outcome variables)

◦ Là biến quan tâm chính chịu tác động/ảnh hưởng

của các biến số khác (biến dự báo - predictors)

◦ Ví dụ: kiến thức về HIV, hành vi tình dục an 

toàn

 Biến độc lập/dự báo (independent variables)

◦ Các biến liên quan/tác động, dự báo biến phụ

thuộc/đầu ra

◦ Ví dụ: giới, tuổi, giáo dục…



Ví dụ tạo bảng trống

 Giả thiết nghiên cứu

 Giả thiết 1: Thanh thiếu niên đường phố tiếp cận với

chương trình phòng chống HIV sẽ có kiến thức phòng

chống HIV tốt hơn TTN đường phố không tiếp cận CT.

 Giả thiết 2: Thanh thiếu niên đường phố tiếp cận với

chương trình phòng chống HIV sẽ có hành vi nguy cơ

(tiêm chích, tình dục không an toàn) thấp hơn TTN đường

phố không tiếp cận CT.



Bảng mô tả (1)

Đặc điểm

Hai Phong

(N=176)

%

Ho Chi Minh

(N=406)

%

Tổng số

(N=582)

%

Giới

Nam

Nữ

Nhóm tuổi

15-18 

19-21 

22-24 

Tuổi trung bình ± SD

Tình trạng hôn nhân

Lâ ̣ p gia đình

Chưâ lâ ̣ p gia đình

Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu học



Bảng mô tả (2)

Chỉ số Nam

%

Nữ

%

Tổng

%

Tiếp cận với dự án

Tiép câ ̣ n (tham gia it́ nhất 01 sự kie ̣n/hôật

đô ̣ ng)

Chưâ bao giờ tiép câ ̣ n dự ấn

Bảng 59: Mức độ tiê ́p cận với dự án NAM trong thanh thiếu niên đường phố.

* P < 0.05, **P<.01, ***P<.001



Bảng phân tích đôi biến (1)

Chỉ số Nam

N=403

Nữ

N=179

Tổng

N=582

Tiép câ ̣n

%

Chưâ

tiép câ ̣ n

%

Tiép câ ̣n

%

Chưâ tiép

câ ̣ n

%

Tiép câ ̣n

%

Chưâ tiép

câ ̣ n

%

Tổng

%

kién thức đúng về 

phồng chống HIV 

Điẻm trung bình

kién thức đúng về 

phồng chống HIV 

± SD 

Bảng 65:  Điểm trung bình kiến thức đúng về phòng chống HIV 
trong nhóm đã tiếp cận dự án và nhóm chưa tiếp cận

* P < 0.05, **P<.01, ***P<.001



Bảng phân tích đôi biến (2)

Chỉ số Nam Nữ Tổng

Tiép câ ̣n

%

Chưâ tiép

câ ̣ n

%

Tiép câ ̣n

%

Chưâ tiép

câ ̣ n

%

Tiép câ ̣n

%

Chưâ tiép

câ ̣ n

%

Tổng

%

Sử dụng ma túy

trong 3 tháng

qua

Tiêm chích ma 

túy trong 3 

tháng qua

Bảng 79 : Sử dụng ma túy trong nhóm tiếp cận và chưa tiếp cận dự án

*P<.05, ** P< 0.01, *** P <0.001



Bảng đa biến: hồi quy logic

Bién đô ̣ c lâ ̣ p¥

N=582

Kiến thức đúng về HIV (có so sánh với không)

Tỷ suất chênh - Odds 

Ratio

95% CI

Tiếp cận với dự án

Không tiép câ ̣ n (tham chiéu)

Tiép câ ̣n

Học vấn

Dưới cấp 1 (tham chiéu)

Cấp 2

Trên cấp 2

Sử dụng ma túy

Không sử dụng (tham chiéu)

Sử dụng, không chích

Hie ̣n đâng tiêm chích

Bảng 66:  Hồi quy logic: kiến thức đúng về HIV giữa hai nhóm tiếp cận và chưa
tiếp cận dự án. 

*P < .05, **P<.01, ***P<.001
¥Model controls for sex, age, street category, MSM, and other means for earning money.



Thực hành tạo bảng dummy (bộ số 

liệu SC)
 Chủ đề 1: Mối liên quan giữa hành vi tiêm

chích và tình dục trong thanh thiếu niên

đường phố

 Chủ đề 2: Các yếu tố liên quan tới kiến thức

về HIV của thanh thiếu niên đường phố


